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ĐỀ THI

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM(7.0 điểm)
	Câu 1: Năng lượng của các con sóng trong hình bên tồn tại dưới dạng nào?
A. Động năng.
B. Nhiệt năng.


C. Hóa năng.
D. Quang năng
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Câu 2: Một vật có khối lượng m, đang chuyển động với tốc độ v. Công thức tính động năng của vật là:     A. Wđ 
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[image: image4.wmf]2

mv

=


                  D. Wđ 
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Câu 3: Một vật có khối lượng m, đặt ở độ cao h so với mặt đất tại nơi có gia tốc trọng trường g. Thế năng trọng trọng của vật được tính theo công thức:
    A. Wt 
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B. Wt 
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C. Wt 
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D. Wt 
[image: image9.wmf]2

mgh

=


Câu 4: Công suất có giá trị bằng
A. Công sinh ra trong một đơn vị thời gian              B. công sinh ra trong thời gian vật chuyển động.

C. lực tác dụng trong một đơn vị thời gian.

D. đại lượng đo bằng lực tác dụng trong thời gian vật chuyển động.

	Câu 5: Hình vẽ bên là một phần đường đi của tàu lượn siêu tốc. Chọn mốc tính thế năng tại mặt đất. Nhận xét nào không đúng về sự chuyển hóa giữa động năng và thế năng của tàu lượn trên từng đoạn đường?
A. Từ A – B: Động năng giảm, thế năng tăng đến giá trị cực đại.

B. Từ B – C: Động năng tăng, thế năng giảm.

C. Từ C – D: Động năng giảm, thế năng tăng.

D. Từ D – E: Động năng và thế năng không đổi.
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Câu 6: Hai bạn Hằng và Nga leo một cầu thang bộ, trong cùng khoảng thời gian Hằng leo được số bậc lớn hơn Nga. Kết luận nào sau đây đúng?
A. Hằng có công suất nhỏ hơn Nga
B. Hằng có khối lượng lớn hơn Nga
C. Hằng có công suất lớn hơn Nga
D. Hai bạn có cùng công suất
Câu 7: Trong các chất sau, chất nào gây ô nhiễm môi trường có trong nhiên liệu hóa thạch
A. Khí CO2
B. Acid H2SO4
C. Chất thải phóng xạ
D. Tia cực tím

Câu 8: Tác động của việc sử dụng năng lượng đối với biến đổi khí hậu ở Việt Nam là
A. Mực nước biển hạ xuống
B. Nhiệt độ giảm sâu

C. Thời  tiết mát mẻ, dễ chịu
D. Lũ lụt, nắng nóng khắc nghiệt

Câu 9: Theo định nghĩa, hiệu suất là
A. năng lượng có ích                           C. thương số giữa năng lượng có ích và năng lượng toàn phần
B. năng lượng toàn phần                     D. thương số giữa năng lượng toàn phần và năng lượng có ích

Câu 10: Một vật đang ở độ cao h so với mặt đất, thế năng của vật có giá trị bằng
A. công của trọng lực dùng để nâng vật lên độ cao h.        C. độ cao của vật

B. công của lực dùng để nâng đều vật lên độ cao h.           D. trọng lực của vật
	Câu 11: Hình bên là sơ đồ thí nghiệm của Joule về sự truyền, chuyển hóa và bảo toàn năng lượng. Kết quả thí nghiệm cho thấy có sự chuyển hóa từ:
 A. Cơ năng thành quang năng


 B. Quang năng thành hóa năng

 C. Nhiệt năng thành cơ năng


 D. Cơ năng thành nhiệt năng
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(1) Vat nang
(2) Day néi
(3) Truc quay
(4) Canh quat
(5) Nhigt ké







Câu 12: Biết năng lượng có ích và năng lượng toàn phần là Wci, Wtp. Công thức tính hiệu suất là

A. 
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C. 
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	Câu 13: Hình bên mô tả động cơ điện đưa vật nặng chuyển động từ dưới đất lên cao. Trong quá trình đó:
A. Không có sự thực hiện công          B. Không có sự truyền năng lượng

C. Có sự truyền năng lượng               D. Có sự truyền nhiệt
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Câu 14: Công suất của một người là đại lượng đặc trưng cho khả năng
A. tác dụng lực lớn hay nhỏ của người đó
B. tạo ra động năng nhiều hay ít của người đó
C. tạo ra thế năng nhiều hay ít của người đó
D. thực hiện công nhanh hay chậm của người đó
Câu 15: Trong các nguồn năng lượng sau, hãy chỉ ra nguồn năng lượng không tái tạo?

A. Bức xạ Mặt Trời
B. Nước chảy
C. Nhiên liệu hạt nhân
D. Nhiệt đại dương

Câu 16: Cơ năng của một vật là

A. giá trị của thế năng của vật
B. tổng của động năng và nhiệt năng

C. giá trị của động năng của vật
D. tổng động năng và thế năng của vật

Câu 17: Đơn vị của công là

A. oát (W).
B. jun (J).
C. mã lực (HP).
D. niutơn (N).

Câu 18: Thả một quả bóng từ độ cao h xuống sàn nhà. Thế năng của quả bóng được chuyển hóa thành những dạng năng lượng nào?
A. Động năng, quang năng.
B. Động năng, nhiệt năng.

C. Nhiệt năng, quang năng.
D. Quang năng, thế năng.

Câu 19: Khi xe máy trên những đoạn đường dốc hoặc có ma sát lớn ta thường đi ở số

A. lớn và cần lực lớn
B. nhỏ vì cần lực lớn
C. nhỏ vì cần lực nhỏ
D. lớn vì cần lực nhỏ
Câu 20: Khi một vật chuyển động trong trọng trường chỉ chịu tác dụng của trọng lực thì cơ năng của một vật

A. là một đại lượng bảo toàn
B. là một đại lượng thay đổi

C. chuyển hóa thành nhiệt năng
D. luôn có giá trị dương

Câu 21: Một hộp phấn đặt trên bàn giáo viên có độ cao h so với mặt đất. Khi đó hộp phấn có năng lượng nào?    A. Điện năng.
     B. Thế năng.
  C. Nhiệt năng.
D. Quang năng
Câu 22: [image: image26.png]
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Một vật chuyển động với tốc độ v, chịu tác dụng của lực F không đổi cùng hướng chuyển động. Công suất của lực F là:

A. 
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Câu 23: Một vật chuyển động thẳng có khối lượng m, ban đầu vật đứng yên. Khi đạt tốc độ v, động năng của vật có giá trị bằng:
A. thế năng trọng trọng trường
B. công của lực tác dụng lên vật

C. lực tác dụng lên vật
D. quãng đường vật đi được

Câu 24: Dưới tác dụng của một lực không đổi 
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 cùng hướng chuyển động, với độ dịch chuyển d, công thức tính công của lực là:
A. 
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Câu 25: Chọn câu đúng khi nói về hiệu suất của một số thiết bị điện? Hiệu suất của
A. đèn LED là 7%
B. máy hơi nước là 90%

C. máy phát điện là 15%
D. động cơ điện là 96%

Câu 26: Để bảo vệ môi trường, cá nhân và cộng đồng không nên thực hiện các hành động sau trong sinh hoạt hàng ngày:
A. Thường xuyên sử dụng thuốc bảo vệ thực vật
B. Sử dụng tiết kiệm điện

C. Trồng nhiều cây xanh
D. Tăng cường sử dụng năng lượng Mặt Trời

Câu 27: Một viên bi được thả rơi tự do từ độ cao h, trong quá trình đó đại lượng không đổi là:

A. động năng
B. thế năng
C. cơ năng
D. tốc độ

Câu 28: Trong các ví dụ sau, trường hợp nào có sự chuyển hóa từ điện năng thành nhiệt năng?
A. Nồi cơm điện dùng để nấu cơm
B. Nhà máy nhiệt điện
C. Tấm pin mặt trời
D. Quá trình quang hợp ở cây
II. TỰ LUẬN(3 điểm)

Câu 1 (1điểm): Một người kéo một hòm gỗ trượt trên sàn nhà bằng một dây có phương hợp với phương ngang một góc 600. Biết lực tác dụng lên dây bằng 100 N. Tính công của người đó thực hiện được khi hòm trượt đi được quãng đường 10 m?
Câu 2 (1điểm): Động cơ của một thang máy tác dụng lực kéo 15000 N để thang máy chuyển động thẳng lên trên trong 8 s và quãng đường đi được tương ứng là 15m. Tính công suất trung bình của động cơ?
Câu 3 (1điểm): Một viên bi có khối lượng 10g được thả rơi tự do từ độ cao 1,2 m so với mặt đất. Bỏ qua mọi lực cản, lấy g = 10m/s2.
a. Xác định động năng và thế năng của viên bi ở độ cao 0,5m?

b. Ở vị trí có thế năng bằng 3 lần động năng thì vận tốc của viên bi bằng bao nhiêu?

----------- HẾT ----------
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